
Nam Nữ
Ngành/ Chuyên 

ngành đào tạo 

Cơ sở 

đào tạo 

Xếp 

loại

Ngành/ Chuyên 

ngành đào tạo 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngành/ Chuyên 

ngành đào tạo 

Cơ sở 

đào tạo 

DHL.001 Lại Ngọc An 20/7/1996
Cao 

Lan
Báo chí 

HV báo chí và tuyên 

truyền
Khá Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên DTTS

DHL.002 Lê Hải An 06/7/2001 Kinh Luật học CLC Trường ĐH Luật HN
Xuất 

sắc
Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.003 Phạm Gia Khánh An 26/10/2000 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Thương mại Giỏi Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.004 Trần Bình An 03/7/1992 Kinh
Quản lý kinh doanh/ 

Thương mại 

Trường ĐH Kinh doanh và 

công nghệ HN
Khá 

Luật kinh tế/

Quản trị kinh doanh

Học viện khoa học xã 

hội

HV Công nghệ bưu 

chính viễn thông

Giảng viên Bộ môn 

Kinh tế học
Khoa Pháp luật kinh tế Miễn 

Cử nhân 

NNA 

DHL.005 Bùi Tú Anh 01/9/1997 Kinh Luật TMQT Trường ĐH Luật HN Khá 

Luật doanh nghiệp

 và Thương mại quốc 

tế 

Trường ĐH Lincoln, 

Vương Quốc Anh 

Giảng viên Bộ môn 

Pháp luật Thương mại 

đa phương và Đầu tư 

quốc tế

Khoa Pháp luật thương mại 

quốc tế
Miễn 

TN ThS tại 

NN

DHL.006 Đào Thị Vân Anh 07/9/1997 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Thư viện viên Trung tâm TTTV

DHL.007 Đỗ Hải Anh 19/11/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.008 Lê Quỳnh Anh 14/12/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học 

DHL.009 Lê Thị Minh Anh 18/3/1999 Nùng Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí
DTTS

DHL.010 Lê Thúy Anh 15/11/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.011 Lê Tuấn Anh 26/12/1997 Kinh 
1. Khoa học quản lý

2. Triết  
Trường ĐH KHXH và NV Khá Triết học Trường ĐH KHXH và NV 

Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị 

DHL.012 Nguyễn Phương Anh 08/12/2000 Kinh Luật học Khoa Luật - ĐHQGHN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.013 Nguyễn Thị Lan Anh 08/02/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Công đoàn Khá Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

DHL.014 Vũ Việt Anh 06/8/1997 Kinh Kinh tế quốc tế
Trường ĐH Ngoại thương 

Hà Nội
Giỏi 

Phân tích kinh doanh 

và

 khoa học quản lý

ĐH Southanpton Vương 

quốc Anh

Giảng viên Bộ môn 

Kinh tế học 
Khoa Pháp luật kinh tế Miễn 

TN ThS tại 

NN

DHL.015 Lưu Ngọc Ánh 16/10/1992 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi 
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự
Trường ĐH Luật HN

Giảng viên Bộ môn 

Luật Hình sự
Khoa Pháp luật hình sự

DHL.016 Nguyễn Hà Ngọc Ánh 23/5/1994 Kinh Ngôn ngữ anh Trường ĐH Hà Nội Khá SP Tiếng Anh
Trường ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ Pháp lý Miễn ThS Anh

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DƯ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông báo số 78 /TB-HĐTDVC ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội)

SBD Họ Tên

Ngày sinh

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo đại học

Đối tượng ưu 

tiên 

Trình độ đào tạo Tiến sĩ 

Vị trí dự tuyển Đơn  vị dự tuyển

Miễn 

thi

tiếng 

Anh  

Lý do miễn 

thi NN

Trình độ đào tạo Thạc sĩ



DHL.017 Nguyễn Ngọc Bích 25/11/1997 Kinh Luật học (CLC) Trường ĐH Luật HN Giỏi Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN
Giảng viên Bộ môn 

Luật Hiến pháp

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước

DHL.018 Nguyễn Ngọc Linh Chi 06/01/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.019 Quản Phạm Linh Chi 06/02/2001 Kinh
1. Thông tin thư viện

2. Báo chí

Trường ĐH Khoa học 

XHNV, ĐHQGHN
Giỏi Thư viện viên Trung tâm TTTV

DHL.020 Ngô Thị Hải Chiến 01/11/1990 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Chuyên viên 
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

Con đẻ người 

nhiễm chất 

độc hóa học

DHL.021 Đặng Quang Đăng 24/8/1996 Kinh Giáo dục thể chất
ĐH Sư phạm thể dục thể 

thao HN 
Khá Giáo dục học

ĐH Sư phạm thể dục thể 

thao HN 
Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất

DHL.022 Lê Đình Minh Đức 07/7/1999 Kinh Luật CLC Trường ĐH Luật HN Khá Biên tập viên Tạp chí Luật học 

DHL.023 Trần Thị Thùy Dung 18/12/1994 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Luật học

Đại học tổng hợp hữu 

nghị các dân tộc Nga, 

TP Mát x cơ va

Giảng viên BM Tư pháp 

quốc tế
Khoa Pháp luật quốc tế Miễn 

TN ThS tại 

NN

Con thương 

binh Hạng 4/4 

(Loại B)

DHL.024 Vũ Văn Dũng 27/6/1998 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

DHL.025 Lê Tiến Dương 23/9/1999 Kinh Luật CLC Trường ĐH Luật HN Khá
Thực hành pháp lý 

toàn cầu 
ĐH Keio Nhật Bản

Giảng viên

Bộ môn Luật Hôn nhân 

và Gia đình 

Khoa Pháp luật dân sự Miễn 
TN ThS tại 

NN

DHL.026 Bùi Văn Duy 21/3/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.027
Hoàng Nguyễn 

Khương
Duy 28/11/1992 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Mở TPHCM TB khá 

Luật dân sự và tố 

tụng dân sự
ĐH Kinh tế - luật ĐHQG

Giảng viên Bộ môn 

Luật Dân sự

Phân hiệu Trường Đại học Luật 

Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk

DHL.028 Nguyễn Thị Hương Giang 18/11/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.029 Mai Thị Thu Hà 08/12/1991 Kinh Kế toán 
Trường ĐH Công nghệ và 

Quản lý Hữu nghị 
Khá Thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế toán

DHL.030 Trần Thu Hà 13/11/1995 Kinh Luật kinh tế
Trường Đại học Luật 

TP HCM 
Khá Luật kinh tế

Trường ĐH Kinh tế 

TPHCM

Giảng viên Bộ môn 

Luật tài chính

Phân hiệu Trường Đại học Luật 

Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk

DHL.031 Trịnh Thu Hà 07/9/1993 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
Khoa Luật ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn Xây 

dựng văn bản pháp luật

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước

DHL.032 Nguyễn Thanh Hằng 03/8/1994 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN
Giảng viên Bộ môn 

Luật Hành chính

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước

DHL.033 Nguyễn Thu Hằng 16/9/1990 Kinh Kế toán 
Trường ĐH Nông nghiệp 

HN 
Khá Thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế toán

DHL.034 Phùng Thị Mỹ Hạnh 21/8/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học 

DHL.035 Hà Thị Hạt 20/02/1992 Kinh Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm HN Khá Tâm lý học
Học viện khoa 

học xã hội

Giảng viên Bộ môn 

Tâm lý học
Khoa Pháp luật hình sự

DHL.036 Nông Thị Hiền 26/3/1998 Nùng 

Khoa học quản lý 

(Khoa học quản lý 

hành chính)

Trường ĐH KHXH và NV Khá Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ DTTS

DHL.037 Phạm Xuân Hòa 20/12/1992 Kinh 

1. Luật học

2. Quản trị kinh 

doanh

1. Trường ĐH Luật HN 

2. Trường ĐH Thương 

mại 

1. Giỏi

2. Khá
Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

Con của bệnh 

binh hạng 2/3



DHL.038 Hà Duy Hoan 13/7/1987 Kinh

1.CN Công nghệ chế 

tạo máy

2. Thương mại quốc 

tế

1. Trường ĐHSP Kỹ thuật 

Hưng Yên

2. Trường ĐH Luật HN

Khá 
Luật dân sự và tố 

tụng dân sự
Trường ĐH Luật HN

Giảng viên Bộ môn 

Luật Tố tụng dân sự
Khoa Pháp luật dân sự

DHL.039 Trần Thị Ánh Hồng 17/10/1993 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá
Pháp luật về quyền 

con người
Khoa Luật ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn Xây 

dựng văn bản pháp luật

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước

DHL.040 Nguyễn Huy Hùng 11/11/1988 Kinh

1. Luật

2. Tài chính - Ngân 

hàng

1. Trường ĐH Luật HN

2. Học viện Ngân hàng 
Khá Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.041 Vũ Đức Hùng 12/9/1995 Kinh Công nghệ thông tin Trường ĐH Sư phạm HN TB Máy tính 
Trường ĐH

 Sư phạm HN 
Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học Miễn 

Cử nhân 

NNA 

DHL.042 Nguyễn Lan Hương 28/5/1998 Kinh Triết học Trường ĐH Sư phạm HN 
Xuất 

sắc
Triết học 

Trường ĐH Sư phạm 

HN

Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị Miễn 

Cử nhân 

NNA 

DHL.043 Đào Thị Thùy Hương 15/02/1988 Kinh

1. SP Tiếng Anh

2. Ngôn ngữ Trung 

Quốc

1. Trường ĐH Hùng 

Vương

2. Trường ĐH Thái 

Nguyên

Giỏi Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Hà Nội 
Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.044 Nguyễn Thị Hương 24/11/1994 Kinh Triết học Trường ĐH Sư phạm HN Giỏi Triết học HV Khoa học xã hội 
Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị 

DHL.045 Nguyễn Thị Lan Hương 20/11/1995 Kinh

Luật

Tài chính ngân hàng Trường ĐH Công đoàn Khá Luật kinh tế

Học viện Khoa học xã 

hội Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.046 Nguyễn Thị Ngọc Hương 19/02/1993 Kinh SP Tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm HN Giỏi 
Giảng dạy tiếng Anh 

như một ngoại ngữ

ĐH tổng hợp Southern 

New hampshire - Hoa 

Kỳ

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.047 Trần Minh Hương 14/8/1998 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.048 Hoàng Ngọc Huy 14/9/1999 Kinh
Quản trị kinh doanh 

thương mại

Trường ĐH Kinh tế quốc 

dân 
Khá Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

DHL.049 Nguyễn Đức Huy 30/01/1993 Kinh
Xây dựng Đảng và 

Chính quyền NN 
HV Thanh thiếu niên  VN Khá 

Xây dựng Đảng và 

Chính quyền NN 
HV Thanh thiếu niên  VN Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.050 Nguyễn Quang Huy 25/5/2001 Kinh Quản trị nhân lực
Trường ĐH Kinh tế quốc 

dân 
Khá Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.051 Trần Quang Huy 22/6/1989 Kinh
Kỹ thuật hạ tầng và 

phát triển nông thôn
Trường ĐH Thủy lợi TB

Quản lý xây dựng Kỹ 

thuật công trình 
Trường ĐH Thủy lợi

Kỹ sư Xây dựng 

(Thẩm kế viên)
Phòng Quản trị 

DHL.052 Đinh Ngọc Huyền 25/11/1998 Kinh
(1) Báo truyền hình

(2) Luật học

(1) Học viện Báo chí tuyên 

truyền

(2) Trường ĐH Luật HN

Khá Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

DHL.053 Đoàn Thị Ngọc Huyền 22/6/1997 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi

Luật học (Hỗ trợ pháp 

lý cho hoạt động kinh 

tế)

ĐH Kinh tế Nga (G.V. 

Plekhanov)

Giảng viên Bộ môn Lý 

luận nhà nước và pháp 

luật

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước
Miễn

TN ThS tại 

NN

DHL.054 Đặng Thị Huyền 08/11/1996 Kinh Lưu trữ học Trường ĐH Nội vụ TB Quản lý công HV Hành chính quốc gia Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.055 Nguyễn Lê Ngọc Khánh 22/05/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.056 Chu Thị Hải Lâm 02/9/1990 Kinh Du lịch 
ĐH Kinh doanh công nghệ 

HN 
Khá 

Xây dựng Đảng và 

Chính quyền NN 

HV Báo chí và Tuyên 

truyền 
Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Miễn 

Cử nhân 

NNA 

DHL.057 Lê Thảo Lam 28/01/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí



DHL.058 Cấn Thị Hạnh Lê 08/9/1990 Kinh 

1. Quản trị kinh 

doanh

2. Kế toán  

Trường ĐH Lâm Nghiệp Khá Thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế toán

DHL.059 Đinh Thị Mỹ Linh 17/7/1994 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Luật học

Đại học tổng hợp hữu 

nghị các dân tộc Nga, 

Liên bang Nga 

Giảng viên BM Tư pháp 

quốc tế
Khoa Pháp luật quốc tế Miễn 

TN ThS tại 

NN

DHL.060 Đoàn Thị Mỹ Linh 13/12/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.061 Hà Phương Linh 20/9/1999 Kinh Luật học CLC Trường ĐH Luật HN Giỏi Luật thương mại 
ĐH Exeter, 

Vương Quốc Anh 

Giảng viên Bộ môn 

Pháp luật Thương mại 

hàng hóa và Dịch vụ 

quốc tế

Khoa Pháp luật thương mại 

quốc tế
Miễn 

TN ThS tại 

NN

DHL.062 Lý Hương Linh 21/12/1999 Kinh Luật TMQT Trường ĐH Luật HN Giỏi 

Luật doanh nghiệp

 và Thương mại quốc 

tế 

Trường ĐH Lincoln, 

Vương Quốc Anh 

Giảng viên Bộ môn 

Pháp luật Thương mại 

hàng hóa và Dịch vụ 

quốc tế

Khoa Pháp luật thương mại 

quốc tế
Miễn 

TN ThS tại 

NN

DHL.063 Nguyễn Thị Diệu Linh 26/01/1997 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học 

DHL.064 Phạm Thị Mỹ Linh 28/9/1994 Kinh
(1) Ngôn ngữ Trung;

(2) Luật học

(1) ĐHNN-ĐHQGHN; 

(2) Khoa Luật ĐHQGHN
Khá Luật học

Trường ĐH Luật - 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

Luật Hành chính

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước

DHL.065 Trịnh Khánh Linh 12/12/1994 Kinh 
Tài chính - Ngân 

hàng 
HV Tài chính TB Quản lý kinh tế Trường ĐH GTVT Thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế toán

DHL.066 Trịnh Minh Ngọc Linh 05/4/1994 Kinh SP Tiếng Anh
Trường ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN
Giỏi 

Lý luận và phương 

pháp giảng dạy môn 

Tiếng Anh

Trường ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.067 Vũ Thị Tú Linh 20/02/2000 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN
Xuất 

sắc
Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.068 Phan Văn Lộc 7/19/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.069 Đào Hương Ly 06/12/1998 Kinh Luật học CLC ĐH Quốc gia HN Giỏi Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

DHL.070 Lê Mai Ly 26/5/1998 Kinh Luật CLC Trường ĐH Luật HN Khá Biên tập viên Tạp chí Luật học 

DHL.071 Nguyễn Thảo Ly 18/12/1997 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Giỏi Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN 

Giảng viên Bộ môn 

Luật Cạnh tranh và Bảo 

vệ Quyền lợi người tiêu 

dùng

Khoa Pháp luật kinh tế

DHL.072 Đặng Nhật Mai 27/10/1999 Kinh 
Luật và Quản trị  

doanh nghiệp 

Trường ĐH Strasbourg,

 CH Pháp 
Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp Miễn 

TN cử 

nhân tại NN

DHL.073 Lê Thị Mai 20/8/1999 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.074 Nguyễn Thị Tuyết Mai 26/11/1999 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

DHL.075 Đào Ngọc Minh 07/6/1988 Kinh Luật dân sự
Trường Đại học Luật 

TP HCM 
TB khá

Luật dân sự và tố 

tụng dân sự

Trường ĐH Kinh tế - 

luật

Giảng viên Bộ môn 

Luật dân sự

Phân hiệu Trường Đại học Luật 

Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk

DHL.076 Lê Trọng Minh 23/11/1993 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá
Luật dân sự và tố 

tụng dân sự
Trường ĐH Luật HN

Giảng viên Bộ môn 

Luật Dân sự
Khoa Pháp luật dân sự

DHL.077 Phan Nhật Minh 09/01/1999 Kinh Quản lý nhà nước HV Hành chính quốc gia Giỏi Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.078 Trần Thị Phương Nga 15/6/1988 Kinh Triết học 
HV Báo chí và Tuyên 

truyền 
Khá Triết học 

HV Báo chí và Tuyên 

truyền 

Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị Miễn

Cử nhân 

NNA 

DHL.079 Trần Thanh Ngân 02/6/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh



DHL.080 Phan Quốc Nghiệp 15/11/1995 Kinh Luật học Trường ĐH Kiểm sát HN Khá Luật kinh tế
Trường ĐH Luật - 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

Luật tài chính - ngân 

hàng

Khoa Pháp luật kinh tế Miễn 
Cử nhân 

NNA 

DHL.081 Phạm Thị Bích Ngọc 02/12/1984 Kinh Kinh tế Trường ĐH Thương mại TB Khá Quản trị kinh doanh Trường ĐH Thương mại Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

DHL.082 Nguyễn Thị Nguyệt 01/6/1993 Kinh Tâm lý học xã hội Trường ĐH KHXH và NV Giỏi Tâm lý học Trường ĐH KHXH và NV
Giảng viên Bộ môn 

Tâm lí học
Khoa Pháp luật hình sự

DHL.083 Nguyễn Như Nguyệt 17/10/1997 Kinh SP Tiếng Anh Trường ĐH Tây Nguyên Khá 

Lý luận và phương 

pháp giảng dạy môn 

Tiếng Anh

Trường ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.084 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/9/1997 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá
Báo chí và truyền 

thông

Đại học Nam Kinh 

(Trung Quốc)
Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên Miễn

TN ThS tại 

NN

DHL.085 Đặng Hồng Nhung 14/11/1997 Kinh Luật học Khoa Luật ĐHQGHN Khá Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.086 Đinh Thị Oanh 05/5/1988 Kinh 
Khoa học quản lý 

(quản lý nhân lực)
Trường ĐH KHXH và NV Giỏi Khoa học quản lý Trường ĐH KHXH và NV Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.087 Bùi Thị Bích Phương 05/11/1995 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học 

DHL.088 Hoàng Minh Phương 28/02/2000 Kinh Luật quốc tế Học viện Ngoại giao Khá Biên tập viên Tạp chí Luật học 

DHL.089 Lê Hoài Phương 18/04/1994 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.090 Lê Thị Hồng Phượng 09/6/1993 Kinh Triết học Trường ĐH KHXH và NV Giỏi Triết học 
ĐH Hữu nghị các dân 

tộc Nga, Liên Bang Nga

Triết học, đạo đức 

học và nghiên cứu 

tôn giáo 

ĐH Hữu nghị 

các dân tộc 

Nga, Liên Bang 

Nga

Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị Miễn 

TN TS ở 

NN

DHL.091 Trần Thị Phượng 28/4/1999 Kinh Quản lý giáo dục 
Trường Đại học Sư phạm 

HN 
Giỏi Quản lý giáo dục 

Trường Đại học Sư 

phạm HN 
Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học 

DHL.092 Bùi Thị Quý 30/7/1989 Kinh Sư phạm Triết học Trường ĐH Sư phạm HN Khá Triết học 
Trường ĐH Sư phạm 

HN

Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị Miễn 

Cử nhân 

NNA 

DHL.093 Nguyễn Văn Quyết 21/01/1989 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Luật học Trường ĐH Luật HN

Giảng viên Bộ môn Lý 

luận nhà nước và pháp 

luật

Khoa Pháp luật hành chính - 

nhà nước

DHL.094 Võ Phan Như Quỳnh 14/7/1997 Kinh Luật hình sự Trường ĐH Luật - ĐH Huế Giỏi Luật học

ĐH Luật quốc gia Mát x 

cơ va mang tên 

O.E.Kutafin (MGYUA) 

Liên bang Nga

Giảng viên Bộ môn 

Luật Hình sự

Phân hiệu Trường Đại học Luật 

Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Miễn 

TN ThS tại 

NN

DHL.095 Lộc Thị Thanh Tâm 01/11/1999 Tày Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí
DTTS

DHL.096 Hà Thị Thanh 07/7/2001 Kinh Thông tin thư viện
Học viện Hành chính quốc 

gia
Khá Thư viện viên Trung tâm TTTV

DHL.097 Chu Thị Hương Thảo 01/02/1996 Kinh SP Tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm HN 2 Giỏi 

Lý luận và phương 

pháp giảng dạy môn 

Tiếng Anh

Trường ĐH Sư phạm 

HN

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.098 Nguyễn Phương Thảo 09/02/1996 Kinh Kinh tế chính trị 
HV Báo chí và Tuyên 

truyền 
Giỏi Kinh tế chính trị 

HV Báo chí và Tuyên 

truyền 

Giảng viên Bộ môn 

Kinh tế chính trị 
Khoa Lý luận chính trị 

DHL.099 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/8/1981 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Khá Luật học Trường ĐH Luật HN Luật kinh tế
Trường ĐH 

Luật HN 

Giảng viên Bộ môn 

Luật tài chính - ngân 

hàng

Khoa Pháp luật kinh tế

DHL.100 Vũ Thương Thảo 11/3/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí



DHL.101 Phạm Thị Mai Thi 10/4/2000 Kinh Kế toán HV Tài chính
Xuất 

sắc
Thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế toán

DHL.102 Nguyễn Hưng Thịnh 18/3/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.103 Nguyễn Ngọc Thúy 04/6/1998 Kinh Luật kinh tế Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.104 Nguyễn Thị Thùy 22/10/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.105 Nguyễn Thị Thùy 18/10/1990 Kinh Kế toán 
Trường ĐH Quốc tế Bắc 

Hà 
Khá Thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế toán

DHL.106 Nguyễn Đức Tiến 20/11/1990 Kinh
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Trường ĐH Xây dựng Khá

Kỹ sư Xây dựng 

(Thẩm kế viên)
Phòng Quản trị 

DHL.107 Trịnh Văn Toàn 24/3/1999 Kinh Luật học Trường ĐH Công đoàn TB
Luật dân sự và tố 

tụng dân sự

Trường ĐH Luật - 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

Luật Dân sự
Khoa Pháp luật dân sự

DHL.108 Quách Văn Toản 05/8/1994
Mườn

g
Luật học Trường ĐH Luật HN Khá Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí
DTTS

DHL.109 Phạm Thị Hồng Trà 06/02/1999 Kinh Ngôn ngữ anh Trường ĐH Sư phạm HN
Xuất 

sắc

Giảng dạy tiếng Anh 

cho người nói ngôn 

ngữ khác

ĐH Huddersfield, 

Vương quốc Anh

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.110 Đỗ Hồng Trang 20/9/2000 Kinh Luật học Khoa Luật - ĐHQGHN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.111 Nguyễn Thị Thu Trang 18/12/1998 Kinh Triết học Trường ĐH KHXH và NV Giỏi Triết học Trường ĐH KHXH và NV 
Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị 

DHL.112 Nguyễn Thu Trang 23/9/2000 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

DHL.113 Phạm Quỳnh Trang 21/6/1986 Kinh Thông tin thư viện
Trường ĐH Khoa học 

XHNV, ĐHQGHN
Giỏi Thông tin thư viện

Trường ĐH Khoa học 

XHNV, ĐHQGHN
Thư viện viên Trung tâm TTTV Miễn 

Cử nhân 

NNA 

DHL.114 Trần Huyền Trang 28/6/1999 Kinh Quản trị kinh doanh Trường ĐH FPT Giỏi Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

DHL.115 Nguyễn Thị Huyền Trang 31/7/2000 Kinh Báo chí Trường ĐHKHXHNV Khá Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học 

DHL.116 Nhữ Thành Trung 09/7/1997 Kinh Triết học Trường ĐH Sư phạm HN Giỏi Triết học 
Trường ĐH Sư phạm 

HN

Giảng viên Bộ môn 

Triết học
Khoa Lý luận chính trị

DHL.117 Nguyễn Thị Thanh Tú 13/10/1988 Kinh 
Tài chính - Ngân 

hàng 
HV Tài chính - Ngân hàng Khá 

Kinh tế (chuyên 

ngành tài chính - 

ngân hàng)

HV Ngân hàng Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

DHL.118 Trần Thị An Tuệ 12/6/1990 Kinh Luật kinh doanh Khoa Luật- ĐHQGHN Giỏi Luật kinh tế

ĐH Khoa học và kỹ 

thuật Bắc Kinh - Trung 

quốc

Giảng viên Bộ môn 

Luật tài chính - ngân 

hàng

Khoa Pháp luật kinh tế Miễn 
TN ThS tại 

NN

DHL.119 Lưu Văn Tưởng 01/01/1998 Kinh Giáo dục thể chất
ĐH Sư phạm thể dục thể 

thao HN 
Khá Giáo dục học

ĐH Sư phạm thể dục thể 

thao HN 
Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất

DHL.120 Đỗ Văn Tuyến 08/4/1998 Kinh Luật học
HV An ninh

 nhân dân 
Khá Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

DHL.121 Nguyễn Thị Thu Uyên 03/4/2000 Kinh 
1. NN Anh 

2. Luật 
Trường ĐH Luật HN Giỏi Biên tập viên Tạp chí Luật học Miễn 

Cử nhân 

NNA 



DHL.122 Nguyễn Thanh Vân 16/11/1985 Kinh SP Tiếng Anh
Trường ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN
Khá 

Lý luận và phương 

pháp giảng dạy môn 

Tiếng Anh

Trường ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN

Giảng viên Bộ môn 

tiếng Anh cơ bản
Khoa Ngoại ngữ pháp lý Miễn ThS Anh

DHL.123 Vũ Thị Hồng Vi 19/7/2001 Kinh Luật học Trường ĐH Luật HN Giỏi Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng 

đào tạo và Khảo thí

DHL.124 Nguyễn Khánh Việt 28/5/1992 Kinh

1. Xây dựng Đảng và 

Chính quyền NN 

2. Luật học

1. HV Báo chí và Tuyên 

truyền 

2. Trường ĐH Luật HN  

1. Giỏi

2. Khá
Quản trị kinh doanh

Học viện Công nghệ 

Bưu chính viễn thông
Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 

DHL.125 Dương Khánh Vy 02/01/2000 Kinh 
Tài chính - Ngân 

hàng 

Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân 
Giỏi Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

DHL.126 Trần Như Ý 30/01/2001 Kinh Luật học CLC Trường ĐH Luật HN Giỏi Nghiên cứu viên Viện Luật so sánh

Danh sách có 126 người./.


